


PHỤ LỤC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC
Tuần từ ngày 20/04/2020 đến ngày 25/04/2020
	Stt
	Họ và tên GV
	ID
	Thời gian dạy/lớp
	Chủ đề/Tên bài dạy

	1
	Huỳnh Thanh Duy
	[bookmark: _GoBack]560 925 0887
	7h50-8h35 lớp 8/1,8/2
8h40-9h25 lớp 9/1,9/2
10h20-11h05 lớp 9/3
14h25-15h10 lớp 8/3
15h15-16h00 lớp 9/6
16h05-16h50 lớp 9/9
	Khối 9: Chủ đề: Hệ sinh thái. 
Khối 8: Chủ đề: Hệ thần và giác quan.

Khối 7: Chủ đề: Lớp thú. 

Khối 6: Chủ đề: Các nhóm thực vật
(Hạt trần- Hạt kín).

	[bookmark: _Hlk36326100]2
	Vũ Thị Hạnh Duyên
	512 397 1892
	7h50-8h35 lớp 8/5
8h40-9h25 lớp 9/4, 9/5
9h30-10h15 lớp 8/8
10h20-11h05 lớp 9/7, 9/8
13h35-14h20 lớp 9/10, 9/11
14h25-15h10 lớp 6/8
	

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	482 492 9269
	7h50-8h35 lớp 8/4
8h40-9h25 lớp 7/1, 7/7
9h30-10h15 lớp 7/3, 7/5
10h20-11h05 lớp 7/8
13h35-14h20 lớp 7/9
14h25-15h10 lớp 8/6
15h15-16h00 lớp 7/10
16h05-16h50 lớp 8/7
	

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	336 658 9210
	8h40-9h25 lớp 7/2
9h30-10h15 lớp7/4 
10h20-11h05 lớp 7/6
13h35-14h20 lớp 6/4
14h25-15h10 lớp 6/9
15h15-16h00 lớp 6/10
16h05-16h50 lớp 6/11, 6/2
	

	5
	Nguyễn Thị Vân
	274 725 2432
	8h40-9h25 lớp 6/1
9h30-10h15 lớp 6/3
14h25-15h10 lớp 6/5
15h15-16h00 lớp 6/6
16h05-16h50 lớp 6/7
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